

PHỤ LỤC BIỂU MẪU THỐNG KÊ
(Kèm theo Báo cáo)

ĐƠN VỊ:.....................................................................................................................................................................

· Đưa nội dung học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp vào Nghị quyết Hội nghị Người lao động
 (đánh dấu x vào ô tương ứng)                                                       Có                             không
· Đưa nội dung học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp vào Thỏa ước Lao động tập thể 
(đánh dấu x vào ô tương ứng)                                                        Có                             không

· Đơn vị có quỹ khuyến học
 (đánh dấu x vào ô tương ứng)                                                       Có                             không
Biểu 1: THỐNG KÊ TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN, CHÍNH TRỊ, TAY NGHỀ CỦA ĐOÀN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG
	Tổng số CNLĐ
	TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
	LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
	CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ
	BẬC THỢ

	
	TIỂU HỌC
	THCS
	PTTH
	Sơ cấp chính trị
	Trung cấp chính trị
	Cao cấp chính trị
	Chuyên môn sơ, trung cấp
	Chuyên môn cao đẳng
	Chuyên môn đại học
	Trên đại học
	Chưa qua đào tạo nghề
	Đào tạo nghề ngắn hạn
	Bậc thợ

1 - 2
	Bậc thợ   3 - 4
	Bậc thợ    5 - 6
	Thợ bậc 7
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Biểu 2: KẾT QUẢ TUYÊN TRUYỀN VẬN ĐỘNG ĐOÀN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG
	Tổng số

CNLĐ
	Số người được tuyên truyền về nâng cao trình độ học vấn
	Số người học tập nâng cao trình độ học vấn
	Số người được tuyên truyền về nâng cao kỹ năng nghề
	Số người được học tập nâng cao kỹ năng nghề
	Số người được tuyên truyền về pháp luật
	Số người được học tin học
	Số người được học ngoại ngữ
	Số người được luyện tay nghề, thi thợ giỏi
	Số người được tuyên truyền về kỹ năng sống

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                                                                   TM.BCH Công đoàn
                                                                                                                                                                        Chủ tịch
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